
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN 
 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2018 – 2019 

 
 

        Khối  

 

Môn 

 

MỘT 

 

HAI 

 

BA 

 

BỐN 

 

NĂM 

 

 

 

 

 

Tiếng 

Việt 

Ngày 

26/12/2018 

(Thứ tư) 

 

 

Ngày 

26/12/2018 

(Thứ tư) 

 

- Chính tả (15’) 

7g30 – 7g45 

- Làm văn 

(30’) 

7g45 – 8g15 

 

- Đọc thầm 

(30’) 

9g5 – 9g35 

- Đọc thành 

tiếng 

Từ 9g40 

Ngày 

26/12/2018 

(Thứ tư) 

 

- Chính tả (15’) 

7g30 – 7g45 

- Làm văn 

(30’) 

7g45 – 8g15 

 

- Đọc thầm 

(30’) 

9g5 – 9g35 

- Đọc thành 

tiếng 

Từ 9g40 

Ngày 

26/12/2018 

(Thứ tư) 

 

- Chính tả (15’) 

7g30 – 7g45 

- Làm văn 

(30’) 

7g45 – 8g15 

 

- Đọc thầm 

(30’) 

9g5 – 9g35 

- Đọc thành 

tiếng 

Từ 9g40 

Ngày 

26/12/2018 

(Thứ tư) 

 

- Chính tả (15’) 

7g30 – 7g45 

- Làm văn 

(30’) 

7g45 – 8g15 

 

- Đọc thầm 

(30’) 

9g5 – 9g35 

- Đọc thành 

tiếng 

Từ 9g40 

 

 

 

Toán 

Ngày 

27/12/2018 

(Thứ năm) 

 

Thời gian 

Làm bài 40 

phút 

7g30 – 8g10 

Ngày 

27/12/2018 

(Thứ năm) 

 

Thời gian 

Làm bài 40 

phút 

7g30 – 8g10 

Ngày 

27/12/2018 

(Thứ năm) 

 

Thời gian 

Làm bài 40 

phút 

7g30 – 8g10 

Ngày 

27/12/2018 

(Thứ năm) 

 

Thời gian 

Làm bài 40 

phút 

7g30 – 8g10 

Ngày 

27/12/2018 

(Thứ năm) 

 

Thời gian 

Làm bài 40 

phút 

7g30 – 8g10 

Khoa học    Thời gian 

Làm bài 40 

phút 

9g15 – 9g55 

Thời gian 

Làm bài 40 

phút 

9g15 – 9g55 

Lịch sử 

& Địa lí 

   Ngày 

28/12/2018 

(Thứ sáu) 

 

Ngày 

28/12/2018 

(Thứ sáu) 

 



Thời gian 

Làm bài 40 

phút 

7g30 – 8g10 

Thời gian 

Làm bài 40 

phút 

7g30 – 8g10 

Tiếng 

Anh tăng 

cường 

 Kĩ năng nói: 

Tiến hành KT 

từ ngày 17 đến 

21/12/2018 

Kĩ năng: 

nghe-đọc-viết 

19, 20/12/2018 

Kĩ năng nói: 

Tiến hành KT 

từ ngày 17 đến 

21/12/2018 

Kĩ năng: 

nghe-đọc-viết 

19, 20/12/2018 

Kĩ năng nói: 

Tiến hành KT 

từ ngày 17 đến 

21/12/2018 

Kĩ năng: 

nghe-đọc-viết 

19, 20/12/2018 

Kĩ năng nói: 

Tiến hành KT 

từ ngày 17 đến 

21/12/2018 

Kĩ năng: 

nghe-đọc-viết 
19, 20/12/2018 

Tiếng 

Anh Tích 

hợp 

Kĩ năng: 

nghe-đọc-viết 

Ngày 

10/12/2018 

(Thứ hai) 

 Thời gian: 

13g35 – 15g05 

Kĩ năng: Nói 

Ngày 

12/12/2018 

(Thứ tư) 

 Thời gian: 

13g35 – 15g05 

 

Kĩ năng: 

nghe-đọc-viết 

Ngày 

10/12/2018 

(Thứ hai) 

 Thời gian: 

13g35 – 15g05 

Kĩ năng: Nói 

Ngày 

12/12/2018 

(Thứ tư) 

 Thời gian: 

13g35 – 15g05 

 

   

Tin học Tiến hành KT 

từ ngày 17 đến 

21/12/2018  

Tiến hành KT 

từ ngày 17 đến 

21/12/2018  

Tiến hành KT 

từ ngày 17 đến 

21/12/2018  

Tiến hành KT 

từ ngày 17 đến 

21/12/2018  

Tiến hành KT 

từ ngày 17 đến 

21/12/2018  

 

         Ngày 05 tháng  12  năm  2018  

                KT. HIỆU TRƯỞNG  

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                 Trần Thị Thu Thảo 


